
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN ĐOÀN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:     /QĐ-UBND        Tân Đoàn, ngày      tháng 12 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự án Chăn nuôi Bò sinh sản  

trên địa bàn xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa  

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu  

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN ĐOÀN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 
38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản 
lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 
xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư 13/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ 
sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, sản xuất trong thực hiện các hoạt 
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động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 17/9/2025 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh: số 21/2022/NQ-HĐND; số 20/2023/NQ-HĐND; số 30/2023/NQ-HĐND; 
số 21/2024/NQ-HĐND; số 29/2024/NQ-HĐND;  

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 430/HDLN-STC-SNNPTNT-SLĐTBXH-BDT ngày 

28/02/2023 của  Liên  Sở Tài chính – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Sở Lao 

động – Thương  binh  và Xã hội – Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 33/QĐ-

UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-SNNMT ngày 23/9/2025 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường  hướng dẫn triển khai thực hiện các Tiểu dự án, Dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025 do ngành Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Tân Đoàn, Về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tân Đoàn năm 2025;  

Báo cáo thẩm định số 298/BC-TTĐ ngày 27/11/2025 báo cáo kết quả thẩm 

định Dự án Chăn nuôi Bò sinh sản trên địa bàn xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự 

án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 

 Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ dự án, phương án phát triển sản xuất 

cộng đồng Dự án Chăn nuôi Bò sinh sản trên địa bàn xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn 

thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 tại Tờ trình số 

47/TTr-TTĐ ngày 02 /12/2025. 
 

 

                                           QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Dự án Chăn nuôi Bò sinh sản trên địa bàn xã Tân Đoàn, 

tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. 

1. Tên dự án: Dự án Chăn nuôi Bò sinh sản trên địa bàn xã Tân Đoàn, tỉnh 

Lạng Sơn thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.  

2. Chủ đầu tư: Phòng kinh tế xã Tân Đoàn. 

  3. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án  

  - Đại diện cộng đồng: 
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- Đại diện Tổ cộng đồng nuôi Bò: Phùng Chí Lượng, chức vụ: Tổ trưởng 

  - Địa chỉ: thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn. 

  - Số Căn cước công dân số: 020090009358, cấp ngày 10/05/2021, nơi cấp: 

Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.   

  - Số điện thoại liên hệ: 0965145898 

  -  Danh sách cộng đồng tham gia dự án: 

Số 

TT 

Tên thành viên 

tham gia dự án 

Địa chỉ 

(Thôn) 

Thuộc đối 

tượng 
Chức danh 

Ghi 

chú 

1 Phùng Chí Lượng Ba xã, Cận nghèo Tổ trưởng  

2 Hoàng Thị Hoàn Đoàn Kết Nghèo Tổ phó  

3 Nông Văn Lợi Đoàn Kết Nghèo Thành viên  

4 Nông Văn Tình Đoàn Kết Nghèo Thành viên  

5 Nông Văn Hoan Đoàn Kết Nghèo Thành viên  

6 Lành Văn Xiền Đoàn Kết Nghèo Thành viên  

7 Nông Văn Thành Đoàn Kết Nghèo Thành viên  

8 Đinh Văn Cảnh Khòn Pá Hộ Cận Nghèo Thành viên  

9 Đàm Văn Dũng Khòn Pá Hộ Cận Nghèo Thành viên  

10 Nguyễn Đình Chuyển Khòn Pá Hộ Cận Nghèo Thành viên  

11 Hoàng Văn Đoàn Khòn Sày Cận nghèo Thành viên  

12 
Vi Văn Khoa 

Phai Rọ - Lùng 

Mán 
Cận nghèo 

Thành viên  

13 
Vi Thị Sung 

Phai Rọ - Lùng 

Mán 
Cận nghèo 

Thành viên  

  4. Thời gian thực hiện:  

- Thời gian triển khai dự án: Từ tháng 11/2025; 

- Thời gian kết thúc dự án: Đến tháng 11/2028.   

 5. Địa bàn thực hiện: Thôn Đoàn Kết, Ba Xã, Khòn Pá, Khòn Sày, Phai Rọ 

- Lùng Mán, trên địa bàn xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Quy mô, đối tượng tham gia dự án:  

- Quy mô: 13 con Bò. 

 - Đố tượng tham gia dự án: 13 hộ, trong đó: 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo 

7. Các hoạt động của dự án 

Xây dựng mô hình nhóm hộ gia đình tham gia dự án Chăn nuôi bò sinh sản 

trên địa bàn xã Tân Đoàn. Số lượng thành viên của nhóm 13 hộ, trong đó 06 hộ 

nghèo và 07 hộ cận nghèo được hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 

đá liếm. 
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Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất phát triển chăn 

nuôi, phổ biến một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển 

kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn. 

Cán bộ đến tận hộ tham gia dự án hướng dẫn trực tiếp đến khi có kết quả. 

Các hộ tham gia dự án chuẩn bị sẵn chuồng trại, thức ăn, nhân công,….  

8. Kinh phí thực hiện dự án: 

- Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2025; Theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 về điều chỉnh dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách xã và phương án phân bổ 

dự toán ngân sách xã năm 2025. Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của 

UBND xã Tân Đoàn về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tân Đoàn và vốn đối ứng của các 

hộ gia đình tham gia dự án. 

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 610.600.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 

mười triệu sáu trăm nghìn đồng). 

 Trong đó: + Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 436.000.000 đồng. 

        + Người dân đối ứng: 174.600.000 đồng. 

9. Nội dung hoạt động và trách nhiệm của các bên theo từng hoạt động 

- Phòng kinh tế xã Tân Đoàn 

+ Lựa chọn đơn vị cung cấp con giống đảm bảo các tiêu chuẩn đảm bảo chất 

lượng tốt chuyển giao cho tổ sản xuất cộng đồng. 

+ Có trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án. 

+ Cử cán bộ chuyên môn tư vấn hướng dẫn và giúp đỡ thành viên tổ sản 

xuất cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án. 

+ Thực hiện việc thanh quyết toán các khoản hỗ trợ của nhà nước đúng theo 

quy định của pháp luật. 

+ Có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có). 

-  Tổ sản xuất cộng đồng 

+ Được nhận hỗ trợ từ dự án theo các nội dung được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

+ Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu quy trình kỹ thuật, các nội 

dung quy định của dự án. 

+ Phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, học tập kỹ thuật, phối hợp với các 

cán bộ chuyên môn trao đổi kinh nghiệm. 

+ Có trách nhiệm huy động nguồn lực lao động, vốn đối ứng, vốn quay vòng 

trong cộng đồng để thực hiện dự án đạt hiệu quả cao.  

+ Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, rủi ro về UBND xã để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

+ Duy trì và mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo sau khi kết thúc sự 

hỗ trợ từ nhà nước. 



5 

10. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án 

- Thu nhập của thành viên tham gia dự án ổn định và có nền tảng để phát 

triển trong những năm tiếp theo, góp phần thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. 

- Thu nhập của bình quân của mỗi hô gia đình sau khi kết thúc dự án là 

21.473.231 đồng. 

11. Hình thức, mức quay vòng vốn  

- Hình thức quay vòng: bằng tiền. 

- Mức quay vòng vốn: 20%. 

- Thời gian thu hồi: khi kết thúc dự án không quá 3 tháng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn chịu trách nhiệm toàn diện về các số liệu, 

quy trình thực hiện dự án và ký hợp đồng với đại diện tổ cộng đồng, tổ chức thực 

hiện các nội dung của dự án, đồng thời hướng dẫn, theo dõi triển khai thực hiện dự 

án theo đúng nội dung, tiến độ thời gian; thực hiện việc thanh toán, quyết toán kinh 

phí thực hiện dự án theo qui định hiện hành. Có trách nhiệm quản lý, giám sát quá 

trình triển khai thực hiện dự án, thu hồi một phần vốn quay vòng, lập các thủ tục 

thanh, quyết toán nguồn vốn theo qui định. 

2. Đề nghị Hội nông dân xã phối hợp các cơ quan liên quan, hướng dẫn thực 

hiện các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi của dự án 

3. Giao Tổ cộng đồng tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo nội 

dung kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm đã được thẩm định. Các hộ 

gia đình tham gia dự án có trách nhiệm hoàn trả vốn quay vòng bằng tiền mặt cho 

Phòng Kinh tế xã, số tiền theo qui định tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế; Văn 

hóa- xã hội xã; Chủ tịch hội nông dân xã; Trường phòng giao dịch số 9 Kho bạc 

nhà nước Khu vực IV; Trưởng thôn Đoàn Kết, Ba Xã, Khòn Pá, Khòn Sày, Phai 

Rọ - Lùng Mán; Tổ trưởng tổ cộng đồng và các hộ gia đình có tên trong danh sách 

tham gia dự án tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 

- TT Đảng uỷ xã (B/c); 

- TT HĐND xã (B/c); 

- MTTQ VN xã; 

- Các ban HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Chánh, PCVP HDND&UBND xã; 

- Lưu:VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Thuận 
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